
10 10 10 70
1 B15DCVT002 Đỗ Văn An 11/08/97 D15CQVT02-B 10,0 8,0 6,0 8,0 8,0
2 B15DCAT004 Hoàng Quỳnh Anh 19/01/97 D15CQAT04-B 9,0 7,0 9,0 3,0 4,6
3 B15DCCN004 Lê Hoàng Anh 20/02/97 D15CQCN04-B 8,0 4,0 9,0 8,0 7,7
4 B15DCCN041 Nguyễn Công Anh 09/04/97 D15CQCN08-B 10,0 5,0 7,0 6,0 6,4
5 B15DCAT007 Nguyễn Thế Anh 08/02/97 D15CQAT03-B 4,0 4,0 9,0 5,0 5,2
6 B15DCDT009 Nguyễn Tuấn Anh 16/09/96 D15CQDT01-B 8,0 4,0 7,0 3,0 4,0
7 B13CCVT004 Phùng Đức Anh 19/11/92 C13CQVT01-B 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT

8 B15DCVT021 Vũ Tuấn Anh 19/03/96 D15CQVT05-B 9,0 5,0 4,0 6,0 6,0
9 B15DCVT049 Ngô Quốc Cường 24/10/97 D15CQVT01-B 7,0 3,0 4,0 5,0 4,9

10 B15DCVT050 Phạm Minh Cường 02/11/97 D15CQVT02-B 3,0 0,0 0,0 0,3 Không đủ ĐKDT

11 B15DCAT030 Phạm Tiến Cường 07/08/96 D15CQAT02-B 10,0 5,0 8,0 2,0 3,7
12 B15DCAT039 Nguyễn Quốc Đạt 03/11/97 D15CQAT03-B 6,0 4,0 4,0 4,0 4,2
13 B15DCAT040 Nguyễn Thành Đạt 13/08/97 D15CQAT04-B 3,0 2,0 8,0 5,0 4,8
14 B15DCAT042 Phạm Đức Diện 27/02/97 D15CQAT02-B 3,0 7,0 0,0 1,0 Không đủ ĐKDT

15 B15DCVT072 Trần Phương Đông 07/03/95 D15CQVT08-B 7,0 5,0 4,0 5,0 5,1
16 B15DCVT073 Nguyễn Thế Du 31/12/97 D15CQVT01-B 9,0 2,0 2,0 2,0 2,7
17 B15DCVT083 Cù Trung Đức 15/06/95 D15CQVT03-B 9,0 6,0 7,0 2,0 3,6
18 B15DCAT052 Nguyễn Chí Dũng 27/10/96 D15CQAT04-B 8,0 3,0 7,0 1,0 2,5
19 B15DCVT092 Nguyễn Quý Dũng 10/11/97 D15CQVT04-B 9,0 5,0 5,0 3,0 4,0
20 B15DCVT099 Phạm Huy Dũng 22/02/97 D15CQVT03-B 9,0 5,0 6,0 3,0 4,1
21 B15DCVT089 Vũ Quốc Dũng 30/10/97 D15CQVT01-B 8,0 6,0 4,0 6,0 6,0
22 B15DCVT102 Trịnh Văn Dương 09/10/97 D15CQVT06-B 10,0 4,0 7,0 4,0 4,9
23 B15DCVT109 Dương Phương Duy 15/10/97 D15CQVT05-B 6,0 8,0 5,0 0,0 1,9
24 B15DCAT057 Hoàng Mạnh Duy 12/12/97 D15CQAT01-B 8,0 6,0 8,0 6,0 6,4
25 B15DCVT113 Nguyễn Thị Duyên 05/09/97 D15CQVT01-B 10,0 5,0 8,0 7,0 7,2
26 B15DCVT131 Nguyễn Tiến Hải 24/12/97 D15CQVT03-B 9,0 3,0 0,0 1,2 Không đủ ĐKDT

27 B15DCCN192 Ngô Thị Thu Hân 02/08/97 D15CQCN05-B 10,0 9,0 9,0 8,0 8,4
28 B15DCVT136 Lă Thị Hạnh 16/09/97 D15CQVT08-B 10,0 9,0 9,0 9,0 9,1
29 B15DCVT140 Nguyễn Trọng Hiền 25/10/97 D15CQVT04-B 6,0 4,0 2,0 3,0 3,3
30 B15DCAT070 Trương Hoàng Hiệp 01/06/97 D15CQAT02-B 7,0 2,0 7,0 5,0 5,1
31 B15DCAT068 Vũ Văn Hiệp 14/04/97 D15CQAT04-B 8,0 4,0 8,0 8,0 7,6
32 B15DCVT148 Âu Quang Hiếu 16/09/97 D15CQVT04-B 8,0 6,0 4,0 1,0 2,5
33 B15DCVT147 Hoàng Trung Hiếu 25/07/97 D15CQVT03-B 10,0 9,0 8,0 4,0 5,5
34 B15DCVT156 Nguyễn Văn Hiếu 20/11/97 D15CQVT04-B 7,0 5,0 4,0 3,0 3,7
35 B15DCVT153 Trần Văn Hiếu 19/03/97 D15CQVT01-B 4,0 3,0 2,0 4,0 3,7
36 B15DCVT146 Vũ Minh Hiếu 28/10/97 D15CQVT02-B 1,0 0,0 0,0 0,1 Không đủ ĐKDT

37 B15DCAT083 Trần Phúc Hống 14/04/97 D15CQAT03-B 7,0 4,0 4,0 0,0 1,5
38 B15DCAT085 Dương Thị Huệ 16/03/97 D15CQAT01-B 10,0 8,0 7,0 8,0 8,1

Ghi chú
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39 B15DCVT180 Tạ Khắc Hùng 30/01/97 D15CQVT04-B 6,0 6,0 4,0 3,0 3,7
40 B15DCVT471 Đinh Công Hưng 19/05/97 D15CQVT01-B 2,0 0,0 0,0 0,2 Không đủ ĐKDT

41 B15DCVT185 Đỗ Thành Hưng 30/12/97 D15CQVT01-B 9,0 4,0 5,0 5,0 5,3
42 B15DCCN258 Trần Văn Hưng 15/01/96 D15CQCN05-B 10,0 7,0 7,0 7,0 7,3
43 B15DCAT093 Lê Mạnh Huy 16/07/97 D15CQAT01-B 10,0 8,0 7,0 6,0 6,7
44 B15DCVT193 Lê Tài Huy 09/03/97 D15CQVT01-B 9,0 1,0 6,0 7,0 6,5
45 B15DCVT197 Nguyễn Đức Huy 10/10/97 D15CQVT05-B 9,0 8,0 9,0 2,0 4,0
46 B15DCVT192 Phạm Quang Huy 12/06/97 D15CQVT08-B 10,0 8,0 7,0 7,0 7,4
47 B15DCVT215 Phạm Trung Kiên 12/08/97 D15CQVT07-B 10,0 4,0 7,0 7,0 7,0
48 B15DCVT225 Phí Thị Linh Linh 13/02/96 D15CQVT01-B 9,0 5,0 7,0 8,0 7,7
49 B15DCVT226 Trần Xuân Linh 01/07/97 D15CQVT02-B 9,0 6,0 8,0 9,0 8,6
50 B15DCDT123 Nguyễn Ngọc Long 05/10/97 D15CQDT03-B 10,0 6,0 7,0 9,0 8,6
51 B15DCVT234 Nguyễn Thành Long 28/10/97 D15CQVT02-B 10,0 6,0 7,0 5,0 5,8
52 B15DCVT245 Đỗ Tiến Mạnh 26/05/97 D15CQVT05-B 7,0 7,0 4,0 3,0 3,9
53 B15DCCN354 Nguyễn Duy Minh 12/06/97 D15CQCN02-B 6,0 5,0 7,0 4,0 4,6
54 B15DCDT137 Phạm Huy Nam 17/09/97 D15CQDT01-B 10,0 9,0 7,0 8,0 8,2
55 B15DCVT271 Trịnh Hoàng Nam 15/01/93 D15CQVT07-B 10,0 7,0 7,0 5,0 5,9
56 B15DCVT274 Trương Hải Nam 20/12/97 D15CQVT02-B 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT

57 B15DCVT282 Thân Thế Nghiệp 26/06/97 D15CQVT02-B 7,0 5,0 5,0 1,7 Vắng

58 B15DCVT298 Đinh Duy Phong 29/11/97 D15CQVT02-B 10,0 10,0 8,0 8,0 8,4
59 B15DCAT130 Nguyễn Duy Phong 24/08/97 D15CQAT02-B 8,0 5,0 4,0 4,0 4,5
60 B15DCVT316 Bùi Hồng Quân 05/07/97 D15CQVT04-B 7,0 6,0 7,0 3,0 4,1
61 B15DCCN425 Khổng Minh Quân 10/09/97 D15CQCN07-B 8,0 8,0 8,0 7,0 7,3
62 B15DCVT313 Nguyễn Đ́nh Quân 24/07/97 D15CQVT01-B 10,0 7,0 7,0 4,0 5,2
63 B15DCVT319 Đinh Xuân Quang 25/01/97 D15CQVT07-B 8,0 6,0 6,0 3,0 4,1
64 B15DCCN457 Trần Thị Sen 10/10/96 D15CQCN06-B 10,0 9,0 9,0 7,0 7,7
65 B15DCVT348 Nguyễn Hồng Sơn 30/11/97 D15CQVT04-B 7,0 6,0 4,0 2,0 3,1
66 B15DCVT351 Nguyễn Văn Sỹ 20/09/96 D15CQVT07-B 9,0 6,0 7,0 2,2 Vắng

67 B15DCVT355 Nguyễn Văn Tân 02/01/97 D15CQVT03-B 10,0 8,0 7,0 9,0 8,8
68 B15DCVT357 Bùi Mạnh Tấn 03/01/97 D15CQVT05-B 10,0 9,0 7,0 6,0 6,8
69 B15DCVT476 Nguyễn Xuân Thắng 24/08/96 D15CQVT01-B 4,0 3,0 0,0 0,7 Không đủ ĐKDT

70 B15DCAT147 Phạm Đ́nh Thắng 01/04/97 D15CQAT03-B 10,0 5,0 7,0 4,0 5,0
71 B15DCDT184 Lê Khắc Hà Thanh 05/08/97 D15CQDT04-B 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT

72 B15DCAT149 Vũ Minh Thanh 30/10/97 D15CQAT01-B 8,0 9,0 5,0 7,0 7,1
73 B15DCAT154 Bùi Trung Thành 26/08/97 D15CQAT02-B 3,0 0,0 0,0 0,3 Không đủ ĐKDT

74 B15DCVT377 Đoàn Hữu Thành 13/08/97 D15CQVT01-B 10,0 6,0 7,0 5,0 5,8
75 B15DCVT382 Phạm Đ́nh Thi 13/03/97 D15CQVT06-B 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT

76 B15DCDT189 Phạm Văn Thường 03/04/97 D15CQDT01-B 6,0 6,0 7,0 2,0 3,3
77 B15DCVT472 Nguyễn Xuân Tiến 28/06/97 D15CQVT01-B 10,0 4,0 6,0 2,0 3,4
78 B15DCCN557 Vũ Văn Toàn 08/10/97 D15CQCN07-B 4,0 9,0 7,0 5,0 5,5
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79 B15DCCN570 Đặng Văn Trung 12/05/97 D15CQCN09-B 8,0 3,0 7,0 1,8 Vắng

80 B15DCCN580 Đỗ Văn Trung 05/06/96 D15CQCN08-B 4,0 8,0 0,0 1,2 Không đủ ĐKDT

81 B15DCVT425 Nguyễn Văn Tú 25/10/97 D15CQVT01-B 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT

82 B15DCVT427 Nguyễn Văn Tuấn 28/11/97 D15CQVT03-B 10,0 6,0 7,0 9,0 8,6
83 B15DCVT433 Phạm Anh Tuấn 07/04/97 D15CQVT01-B 9,0 1,0 7,0 5,0 5,2
84 B15DCAT190 Vũ Quốc Tuấn 27/07/97 D15CQAT02-B 7,0 5,0 8,0 5,0 5,5
85 B15DCVT436 Trần Ngọc Tùng 02/07/96 D15CQVT04-B 8,0 9,0 4,0 0,0 2,1
86 B15DCVT449 Trần Thị Kim Tuyến 17/10/97 D15CQVT01-B 10,0 5,0 7,0 3,0 4,3
87 B15DCVT462 Nguyễn Thị Vui 10/10/97 D15CQVT06-B 10,0 6,0 7,0 3,0 4,4
88 B15DCVT464 Nguyễn Thế Vương 17/05/97 D15CQVT08-B 10,0 8,0 7,0 8,0 8,1
89 B112101200 Lê Tuấn Vũ 06/02/1993 D11VT4 6,0 4,0 4,0 6,0 5,6

- Số SV theo DS: 89 SV 73 SV

- Số SV thi đạt: 57 SV 3 SV

- Số SV thi không đạt: 32 SV 0 SV

- Số SV thi lại: 0 SV

Ghi chú:

- Số SV vắng thi:
- Số SV vắng thi có phép:

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2016
CÁN BỘ KHỚP PHÁCH TRƯỞNG TRUNG TÂM

SỐ 1 SỐ 2

Nguyễn Cảnh Châu Ngô Hồng Quân Nguyễn Xuân Trường

- Số SV dự thi:
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